
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG SONG LIỄU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-UBND Song Liễu, ngày    tháng 12 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường 

 

Căn cứ Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về 

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2026-2030;  

 Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 03/11/2025 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính 

phủ Chính phủ ban hành Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

 Thực hiện Công văn số 787/SDTTG-CTDT ngày 25/11/2025 của Sở Dân 

tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh về việc đôn đốc nộp hồ sơ phân định vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 272/2025/NĐ-CP. 

UBND phường Song Liễu báo cáo kết quả xác định, phân định vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2026-2030 như 

sau: 

Qua rà soát, trên địa bàn phường không có tổ dân phố, vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi, phường không thuộc xã miền núi 

(Chi tiết kèm theo bảng phụ lục 01; 02). 

UBND phường Song Liễu báo cáo để Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc 

Ninh tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thi Thanh Chà 

 

 

 

 

 



 



Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SONG LIỄU 

 

 

 

BIỂU RÀ SOÁT XÁC ĐỊNH THÔN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND phường) 
_____________ 

STT 

Tên xã, 

phường, 

đặc khu 

Tên thôn 

Tiêu chí xác định thôn vùng dân tộc thiểu số 
Tiêu chí xác định thôn miền 

núi 
Đạt thôn 

vùng 

đồng bào 

DTTS và 

miền núi 

Tổng 

số hộ 

(hộ) 

Số 

khẩu 

(người) 

Trong đó dân tộc 

thiểu số Tỷ lệ người 

DTTS (%) 

Đánh giá 

đạt/không 

đạt  

Độ cao so 

mức 

nước 

biển (m) 

Độ dốc 

địa hình 

(%) 

Đánh 

giá đạt/ 

không 

đạt 

Số hộ 

(hộ) 

Số khẩu 

(người) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/5*100) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Song Liễu Tổ dân phố 

Ngọc Lâm 

302 
1040    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

2 Song Liễu Tổ dân phố  

Liễu Lâm 

270 
968    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

3 Song Liễu Tổ dân phố  

Liễu Khê 

454 
1617    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

4 Song Liễu Tổ dân phố  

Bến Long 

204 
727    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

5 Song Liễu Tổ dân phố 

Ngọc Tỉnh 

158 
567    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

6 Song Liễu Tổ dân phố 

Đồng Ngư 

554 
2169    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

7 Song Liễu Tổ dân phố  

Liễu Ngạn 

520 
2122    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

8 Song Liễu Tổ dân phố 

 Cửu Yên 

697 
2660    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

9 Song Liễu Tổ dân phố  

Tứ Cờ 

277 
1048    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 



10 Song Liễu Tổ dân phố  

Bùi Xá 

374 
1429    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

11 Song Liễu Tổ dân phố 

Công Hà 

618 
2640    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

12 Song Liễu Tổ dân phố 

Đông Cốc 

364 
1534    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

13 Song Liễu Tổ dân phố 

 Mãn Xá Tây 

322 
1302    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

14 Song Liễu Tổ dân phố 

Mãn Xá Đông 

284 
1184    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

15 Song Liễu Tổ dân phố  

Đức Hiệp 

267 
1114    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

16 Song Liễu Tổ dân phố 

Xuân Lê 

287 
1168    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

17 Song Liễu Tổ dân phố 

Thanh Bình 

304 
1213    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

18 Song Liễu Tổ dân phố 

Doãn Thượng 

398 
1462    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

19 Song Liễu Tổ dân phố 

Doãn Hạ 

424 
1675    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

20 Song Liễu Tổ dân phố  

Đa tiện 

434 
1705    

Không 

đạt 
< 200m < 15% 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
  



Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SONG LIỄU 

 

 

 

 

BIỂU RÀ SOÁT XÁC ĐỊNH XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND phường) 
_____________ 

 

TT 
Tên xã, phường, 

đặc khu 

Xác định xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Xác định xã miền núi 
Đạt xã 

vùng đồng 

bào dân 

tộc thiểu 

số và miền 

núi 

Dân số 
Tỷ lệ 

người dân 

tộc thiểu 

số (%) 

Đánh giá 

đạt/không 

đạt 

Độ cao so 

mức nước 

biển (m) 

Tỷ lệ 

thôn 

miền núi 

(%) 

Đánh giá 

đạt/ không 

đạt 
Tổng số 

hộ (hộ) 

Số 

khẩu 

(người) 

Trong đó DTTS 

Số hộ  

(hộ) 

Số 

khẩu 

(người) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7=  

6/4*100) 
(8) (9) (10) (11) (12) 

1 Song Liễu 7.512 29.344 07 207 0,7% 
Không 

đạt 
< 200m < 15% Không đạt Không đạt 
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